
Đơn vị: Đồng

Quý I Lũy kế Dự toán
Cùng kỳ 

năm 2025

A B 1 2 3 4 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 890.000.000    272.000.000    272.000.000  30,56           141,85        

I Thu nội địa 890.000.000    272.000.000    272.000.000  30,56           141,85        

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4 Thuế thu nhập cá nhân

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ 170.000.000    62.000.000      62.000.000    36,47           202,26        

7 Thu phí, lệ phí 60.000.000      30.000.000      30.000.000    50,00           61,66          

8 Các khoản thu về nhà, đất -                  -                  -                 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Thu tiền sử dụng đất

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 660.000.000    180.000.000    180.000.000  27,27           160,09        

11
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công 

sản khác

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH XÃ ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
820.000.000    205.000.000    72.082.210    8,79            44,74          

1 Từ các khoản thu phân chia

2 Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 820.000.000    72.082.210      72.082.210    8,79            44,74          
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